
 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2019. 

Lớp : Ươm mầm 1 

KẾ HOẠCH TUẦN I: Máy bay 

Từ ngày 01/04 đến 05/04/2019 

Thời gian Hoạt động 

Sáng Chiều 

Thứ 2 *Văn học: Truyện : Chuyến du lịch của chú gà 

Trống Choai 

*Tiếng anh: Song: Song: ‘How’s the weather’  

(Super Simple Song) 

Shapes: circle & triangle review 

Color: Pink 

*Montessori : Lọ vị giác (1)(3 lọ) 

*Hoạt động chiều: Trò chuyện nhận biết về một vài đặc điểm 

của máy bay ( tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động…) 

*Giáo dục lễ giáo: Chào hỏi lễ phép. 

Thứ 3 *Hoạt động nhận biết: Máy bay( đặc điểm, nơi hoạt 

động) 

 

 

*Montessori: Luyện tập 

*Hoạt động chiều: Trò chuyện về các hành vi, thói quen vệ 

sinh, ăn uống tốt. 

 

Thứ 4 *Âm nhạc:  

-NDC: Dạy hát: Những con đường em yêu 

-NDKH: TCAN: Tai ai tinh   

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: 

What’s missing? 

*Montessori: Gậy số 1 (1-5) 

*Thể dục: VĐCB:Ném xa bằng một tay ( tối thiểu 1,5m)   

                   TC: ô tô chim sẻ 

* Giáo dục lễ giáo: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác. 

Thứ 5 *Montessori: Luyện tập 

* Tiếng Anh: Shapes: circle & triangle review 

Song: ‘How’s the weather’  (Super Simple Song) 

Colors: Pink 

*Tạo Hình: Tô màu máy bay 

*Hoạt động chiều: Xem video một số phương tiện giao thông 

Thứ 6 * Hoạt động với đồ vật: Xâu các phương tiện giao 

thông 

* Tiếng Anh: “Story time”: ‘What color is this? Go 

Go English 

 

* BBBN: 

*Montessori: Bánh trôi, bánh chay 

* Tiếng Anh Shapes: Circle & triangle review 

Song: ‘How’s the weather’  (Super Simple Song) 

Color: Pink 

 

 



 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2019. 

Lớp : Ươm mầm 1 

KẾ HOẠCH TUẦN II: Thuyền buồm 

Từ ngày 08/04 đến 12/04/2019 

Thời gian Hoạt động 

Sáng Chiều 

Thứ 2 *Văn học: Thơ: Thuyền và cá 

*Tiếng anh: Song Song: ‘How’s the weather’  (Super Simple 

Song) 

Color: Pink 

Shape: square 

Counting: 1-20 

*Montessori : Sự liên quan giữa các đồ vật 

*Hoạt động chiều: Trò chuyện nhận biết về một vài đặc 

điểm của thuyền buồm ( tên gọi, đặc điểm hình dạng, nơi 

hoạt động …) 

*Giáo dục lễ giáo: Rèn trẻ lễ phép khi nói chuyện với cô 

và người lớn 

Thứ 3 *Hoạt động nhận biết: Thuyền buồm( Tên gọi, các bộ phận, 

nơi hoạt động). 

 

*Montessori: Luyện tập 

*Hoạt động chiều: Không ra khỏi lớp 1 mình, không đi 

theo người lạ 

Thứ 4 *Âm nhạc:  

-- NDC:VĐTN “Em đi chơi thuỳên” 

-NDKH:Nghe hát: Nhỏ và to 

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical 

chair 

*Montessori: Các bộ phận của động vật 

*Thể dục: Gym kid 

* Giáo dục lễ giáo: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác. 

Thứ 5 *Montessori: Luyện tập 

* Tiếng Anh: Color: Pink. Shape: square 

Song: ‘How’s the weather’  (Super Simple Song) 

Counting: 1-20 

*Tạo Hình: In cánh  thuyền buồm 

*Hoạt động chiều: ôn một số bài hát đã học 

Thứ 6 * Hoạt động với đồ vật: Xếp thuyền buồm 

* Tiếng Anh: “Story time”: ‘Game: What’s missing? 

 

* BBBN: 

*Montessori: Cách gập khăn (3 khăn) 

* Tiếng Anh Song: ‘How’s the weather’  (Super Simple 

Song) 

Color: Pink. Shape: square 

 

 



 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2019 

Lớp : Ươm mầm 1 

KẾ HOẠCH TUẦN III : Nắng và mưa 

 Từ ngày 15/ 04 đến 19/04/2019 

Thời 

gian 

Hoạt động 

Sáng Chiều 

Thứ 2  

 

*Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 

 

 

Thứ 3 *Hoạt động nhận biết: Nắng và mưa 

 

 

*Montessori: Luyện tập 

*Hoạt động chiều: Nói to, đủ nghe, lễ phép. 

Thứ 4 *Âm nhạc: 

-NDC: Nghe hát: Trời mưa 

-NDKH: VĐTN: Trời nắng trời mưa. 

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: What’s 

the time, Mr. Yellow? 

 

*Montessori: Thẻ số giấy ráp 1 (1-5) 

*Thể dục: VĐCB:  Bò chui qua dây  

                    TCVĐ: qua sông  

* Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ biết chờ đến lượt. 

Thứ 5 *Montessori: Luyện tập 

*Tiếng Anh Color: Purple. Shape: square 

Song:  Weather song  

Counting: 1-20 

 

*Tạo Hình: Vẽ mưa  

*Hoạt động chiều: Xem video một số hiện tượng thiên nhiên: 

nắng mưa 

Thứ 6 * Hoạt động với đồ vật:  Khuấy nước đường ( muối) 

* Tiếng Anh: “Story time”: What color is this? Go Go 

English 

* BBBN: 

*Montessori: Kem chuối 

* Tiếng Anh: Song:  Weather song  

Color: Purple. Shape: square 

 

 

 

 



 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2019 

Lớp : Ươm mầm 1 

KẾ HOẠCH TUẦN IV: Cầu Vồng 

Từ ngày 22/4 đến 26/4/2019 

Thời 

gian 

Hoạt động 

Sáng Chiều 

Thứ 2 *Văn học: : Thơ: “Cầu vồng” 

*Tiếng anh: Song: ‘How’s the weather’  (Super 

Simple Song) 

Color: Purple. Shape: square 

Counting: 1-20 

*Montessori : Luyện tập 

*Hoạt động chiều Tìm đồ vật vừa mới được cất dấu 

*Giáo dục lễ giáo: Biết cảm ơn khi được tặng quà. 

Thứ 3 *Hoạt động nhận biết: Nhận biết số lượng ( một và 

nhiều) 

*Montessori: Tô trong khuôn hình 

*Hoạt động chiều: Nghe các âm thanh khác nhau hiện tượng 

thiên nhiên và bắt chước các âm thanh đó để phát triển thính 

giác và luyện phát âm cho trẻ. 

Thứ 4 *Âm nhạc: 

-NDC: dạy hát: Mùa hè đến. 

-NDKH: Nghe hát: Mùa hè chia tay. 

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: What’s 

the time, Mr. Green? 

 

*Montessori: Luyện tập 

*Thể dục: Gym kid 

* Giáo dục lễ giáo: Thực hiện một số yêu cầu của người lớn 

 

Thứ 5 *Montessori: Cách quét trên khay 

* Tiếng Anh: Color: Purple. Shape: square 

Song:  Weather song  

Counting: 1-20 

*Tạo Hình: Dán cầu vông. 

*Hoạt động chiều: ôn  một số bài hát, bài thơ  đã học 

Thứ 6 * Hoạt động với đồ vật: Xếp bàn ghế 

* Tiếng Anh: “Story time”: What color is this? Go Go 

English 

 

 

 

* BBBN: 

*Montessori: Luyện tập 

* Tiếng Anh Song:  Weather song  

Color: Purple Shape: square 

Counting: 1-20. 



 
 

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 4/2019 

Bài hát   

1.Bài hát: Những con đường em yêu   

Nhạc và lời: HoàngVăn Yến 

Em yêu cô giáo ,sớm sớm chiều chiều ,dạy em bao điều cho em khôn lớn . 

Cô dạy em biết những đường giao thông ,đường bộ đường sông ,hàng không đường biển . 

Đường bao yêu mến ,đường của quê hương 

2.Bài hát: Em đi chơi thuỳên 

Nhạc và lời: Trần Kiết Tường 

Em đi chơi thuyền trong thảo cầm viên, 

Chim kêu hót mừng chào đón xuân về.  

Thuyền em thuyền con vịt nó bơi bơi bơi,  

Thuyền em thuyền con rồng nó bay bay bay.  

Má dặn em ngồi im khi đi chơi thuyền,  

Vui quá bạn ơi mai em lại vô đây vui chơ 

3.Bài  hát:  Trời mưa 

Nhạc và lời: Dương Minh Viên 

Cô giáo gọi mây đến  

Giơ tay đứng thành hàng  

Ông mặt trời buồn lắm  

Chiều nay phải ngủ sớm thôi  

Ông sấm giận ai thế 

Điếc tai bé quá trời  

Ho cái lâu một hồi  

Và thế là mưa rơi rơi 

 

4.Lời bài hát: Mùa hè đến. 

Nhạc và lời: Thúy Hạnh 

Mùa hè đến, chim hót vui. Bướm vờn hoa lượn bay trong nắng. 

Mùa hè đến, mùa hè vui. Em hát ca đón mùa hè sang. 

 

 



 
 

 

II. Thơ: 

1. Thuyền và cá 

Nhà thơ: Phạm hổ 

Thuyền mà đi trên nước 

 Cháu nhớ nói thuyền trôi 

Cá mà đi trong nước 

Cháu nhớ nói cá bơi. 

  

2. Cầu vồng 

Nhà thơ: Nhược Thủy 

 

Mưa rào vừa tạnh 

Có cái cầu vồng 

Ai vẽ cong cong 

Tô màu rực rỡ 

Tím, xanh, đỏ, vàng 

Ồ! hai cái cơ: 

Cái rõ cái mờ 

Ai tài thế nhỉ? 

 

Truyện: 

       1. Chuyến du lịch của gà trống choai 

Sưu Tầm. 

   Có một chú gà trống choai có chiếc mào màu đỏ với cái đuôi vểnh lên rất hùng dũng. Chú rất thích đi du lịch. Chú rất mong được nhìn 

thấy biển vì vậy chú lên kế hoạch đi du lịch ra biển. 

   Đầu tiên chú quyết định sẽ đi bộ. Chú đi trên đôi chân vững chãi của mình rất khoái chí. 

Nhưng đi mỏi cả chân rồi mà chú vẫn chưa thấy biển đâu cả. Chú quyết định lên một chiếc ô tô màu đỏ rất đẹp. 

    Đi trên ô tô nhanh và đỡ mỏi chân hơn nhưng chú thấy xe đi xóc quá. Chú nghĩ: Chắc phải đi bằng máy bay thì mới êm ái được. Chú 

quyết định đi bằng máy bay thử xem thế nào. 

   Chiếc máy bay chú đi rất to và sơn màu đỏ rất đẹp. Thế nhưng chú thấy máy bay bay cao quá, chú thấy sợ, nên chú lại xuống đi bằng 

tàu hỏa. 



 
Đoàn tàu hỏa có các toa sơn màu đỏ và các ô cửa nhỏ để chú có thể ngắm nhìn phong cảnh thỏa thích. 

Đoàn tàu chạy mãi, cuối cùng biển cũng hiện ra trước mắt chú. Chú thích quá nhảy lên ngay một con thuyền để chu du trên biển. 

Con thuyền nhỏ có cánh buồm màu đỏ căng phồng trước gió chở chú đi ra giữa biển xanh bao la. Chú Gà Trống choai sẽ không bao giờ 

quên được chuyến du lịch kì thú đó của mình.  

 

 

LINKS  

1. Warm up and wrap up songs: 

- Warm up/Wrap up:  +Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI 

        + Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8  

+ Good bye song:  https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs  

2. Color songs:    

+ Robot color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk  

+ I see something blue: https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA  

+ I see something pink: https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI  

+ What color is it? (Go go English): https://www.youtube.com/watch?v=Tiie92Lb1v4  

3. Number songs 

- Count 1-20 (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA  

- Count 1-20 EFL: https://www.youtube.com/watch?v=WRWVywsfcpg  

4. Shape song: 

- By Dream English: https://www.youtube.com/watch?v=g2jdZ46nK-M  

- By The Pancake Manor: https://www.youtube.com/watch?v=dsR0h50BiFQ  

5. Weather song: 

- By Dream English: https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY  

- By Super Simple Song: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew  

By Maple Leaf: https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo 
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